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1 K’ Minh Vương 01/10/1994 Lâm Đồng TDP 1C 07/10/2023

2 Điểu Thị Nhé 15/03/1999 Lâm Đồng TDP 3A

3 Nguyễn Minh Nhất 25/10/1997 Long An TDP 4D

4 Lê Tiến Dũng 26/06/1992 Thanh Hóa TDP 4D

5
Lê Nguyễn Quang 

Khiêm
29/01/1998 Bến Tre TDP 5C 18/08/2023

6 Triệu Thị Dung 29/03/2002 Cao Bằng TDP 6B 26/04/2022

7 Hứa Văn Sàng 14/04/1996 Cao Bằng TDP 8A 10/10/2023

8 Phạm Thị Hạnh 02/09/1983 Thanh Hóa TDP 10 05/07/2023

9 Phạm Thị Mỹ Nga 20/10/1989 Bình Định TDP10 05/10/2023

10 Nông Thị Thúy 20/11/1988 Cao Bằng

Trường MN 

Vành 

Khuyên

20/10/2022

11 Phạm Thị Mỹ Linh 11/04/2000 Ninh Bình

Trường MN 

thị trấn Đạ 

Tẻh

07/10/2023

12 Nguyễn Mai Lan 31/10/2001 Hà Nội

Trường MN 

thị trấn Đạ 

Tẻh

13 Lê Thị Len 10/03/1990 Thái Bình
Trường TH 

Lê lợi
18/11/2022

14 Đàm Thị Huệ 20/05/1988 Cao Bằng
Trường TH 

Lê lợi

15 Lê Thủy Tiên 02/09/1997 Quảng Trị
Trường TH 

Võ Thị Sáu   
31/05/2022

16 Trần Đại Đức 28/04/2002 Hà Nội   Thôn 6 05/10/2023

17 Nguyễn Thị Thêu 18/01/1993 Nam Định
Trường MN 

Anh Đào
10/10/2023

18 Nguyễn Quang Anh 01/05/2000  Hà Nội Quân sự 04/10/2023

19 Phạm Thị Kim Loan 13/04/1993  Hà Nội
Trường TH 

Nguyễn Trãi
20/10/2023
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20 Vũ Xuân Định 14/7/2004 Nam Định Quân sự 29/9/2023

21 Ka Riu 02/12/1998 Lâm Đồng Quân sự 29/9/2024

22 Phạm Thị Linh 15/8/1994 Nam Định
Trường 

THCS Xuân 
19/7/2023

23
Phạm Thị Phương 

Thảo
02/05/1997 Quảng Ngãi

Trường TH 

Hùng Vương
18/8/2023

24 Nông Văn Thắng 01/12/2000 Cao Bằng
Thôn 

Lộc Hòa
19/5/2023

25 Vương Văn Sằm 12/10/1983 Cao Bằng
Thôn

 Lộc Hòa
19/7/2023

26 Nguyễn Văn Thanh 15/03/2001 Nam Định
Thôn

 Hà Phú
27/07/2022

27 Bùi Thị Kiều Oanh 11/04/1988 Nam Định
Trường 

Mầm non
27/07/2022

28 Nguyễn Thị Thu Hà 29/08/1996 Hà Nam
Trường 

Tiểu học
15/10/2022

29 Nông Thị Hiền 15/06/1988 Bắc Kạn  Quân sự 20/10/2023

30 Nghiêm Xuân Tiên 12/12/2003 Hà Nội
Thôn 

Hà Mỹ
12/08/2023

31 K’ Bảy 15/06/1992 Lâm Đồng
Thôn 

Đạ Nhar
14/10/2023

32 Trương Sỹ Tình 28/08/2000 Bình Định Thôn 1 02/11/2022

33 Phạm Thị Thu Thúy 12/08/1997 Hà Nam
Trường MN 

Họa Mi
01/11/2023

34
Nguyễn Thị Quỳnh 

Như
31/10/2000 Thanh Hóa

Trường MN 

Họa Mi
01/11/2023

35 Thẩm Thị Vân 15/07/1986 Cao Bằng
Trường 

Tiểu học
01/11/2023

36 Bùi Anh Dũng 10/09/2001 Hà Nội Thôn 5 30/07/2021

37 K’ Dos 04/04/1999 Lâm Đồng Thôn 8 02/01/2022

38 Tô Minh Vương 22/05/1988 Cao Bằng

Trường TH 

Trần Quốc 

Toản

28/11/2022

39 Đặng Quang Đông 12/07/1995 Hà Nội
Thôn

 Phú Hòa
26/07/2021

40 Đinh Thị Huyền Trang 08/03/1993
 Quảng 

Bình

Trường MN 

Hoa Hồng
08/3/2023

41
Nguyễn Thị Thùy 

Nhung
02/02/1996  Quảng Trị

Trường MN 

Hoa Hồng
20/10/2023

42 Đinh Thị Thanh Điệp 13/06/1988 Quảng Trị

Trường 

THCS 

Triệu Hải

20/10/2023

xã Triệu Hải

xã Đạ Pal

Xã Đạ Lây

xã Quốc Oai

xã An Nhơn

xã Mỹ Đức
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43 Phùng Thị Thanh Thuý 02/06/1988  Quảng Trị
Trường TH 

Triệu Hải
12/8/2022

44 Kim Thanh Thủy 01/05/1988  Nam Định
Trường MN 

Phong Lan 
20/07/2023

45 Trần Thị Thanh Mai 12/10/1992 Quảng Trị Quân sự 27/07/2023

46 Trương Thảo Sương 04/04/1993 Bình Định
 Trường TH 

Quảng Trị
07/10/2023

47 Nguyễn Thị Cảnh 27/11/1995 Hà Tĩnh Tổng hợp 10/10/2023

48 Hoàng Quang Định 28/10/2003 Hà Nội
Thi hành án 

hình sự 
28/10/2023

49 Nguyễn Thị Tươi 05/09/1988  Ninh Bình 3 17/10/2023

50 Nguyễn Đỗ Đức Ân 28/06/1997 Nam Định 2 11/10/2023

51
Nguyễn Thị Kiêm

 Thoa
09/02/1992  Bình Định 3

Trường THPT 

Đạ Tẻh
08/10/2022

      Tổng danh sách: 51 đồng chí.

xã Triệu Hải

xã Quảng Trị

Công an huyện

Trung tâm Y tế
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